ĐỀ 

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau.

Câu 1: Cho tập hợp H = 
[image: image1.wmf]{

}
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xNx

Î<

. Số phần tử của tập hợp H là:
A. 1.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 2: Giá trị của tích 2.23 là:
A. 2.
B. 8.
C. 12.
D. 16.

Câu 3: Số 180 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.9.5.
B. 22.32. 5.
C. 22.3.52.
D. 2.32.52.

Câu 4: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 3:
A. 120.
B. 232.
C. 235.
D. 111.

Câu 5: Tập hợp các ƯC(12, 20) là :
A. 
[image: image2.wmf]{

}

1;2;4

.
B. 
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1;2;3;4

.
C. 
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1;2;3;4;6

.
D. 
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1;12;20

.

Câu 6: BCNN (32 ; 24 ; 48) bằng:
A. 69.
B. 96.
C. 192.
D. 36864.

Câu 7: Trong các số sau, số nào thuộc BC (20, 30)?
A. 50.
B. 100.
C. 120.
D. 150.

Câu 8: Số đối của -15 là số:
A. 0.
B. 1.
C. -14.
D. 15.

Câu 9: Vì 2021 < 2022 nên
A. -2021 < -2022.
B. -2021 > -2022.
C. -2021 > 2022.
D. 2021 < -2022.

Câu 10: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -50m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 20m. Vậy độ cao mới của chiếc tàu ngầm so với mực nước biển là:
A. -30m.
B. -70m.
C. 30m.
D. 70m.

Câu 11: Biết x = -105, giá trị của biểu thức: x –100 bằng:
A. 205.
B. -5.
C. -205.
D. 0.

Câu 12: Tích của ba số nguyên âm là một số nguyên:
A. dương.
B. âm.
C. lớn hơn 0.
D. nhỏ hơn 3.

Câu 13: Khi x = 9 thì giá trị của biểu thức -3x bằng:
A. -12.
B. 27.
C. -6.
D. -27.

Câu 14: Kết quả của phép tính (-24): 3 bằng:
A. -8.
B. 8.
C. -72.
D. -21.

Câu 15: Chu vi C của hình vuông có độ dài cạnh bằng a là:
A. C = a.
B. C = 2a.
C. C = 4a.
D. C = a2.

Câu 16: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8 dm và 12 dm thì có diện tích là:
A. 96 dm2.
B. 48 dm2.
C. 20 dm2.
D. 32 dm2.

Câu 17: Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ, khi đó ta có:
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A. AB > CD.
B. AD < BC.
C. AB = CD.
D. AD = DC

Câu 18: Theo câu 17 thì hình bình hành ABCD có hai góc ở các đỉnh nào bằng nhau?
A. B và C.
B. A và B.
C. D và A.
D. A và C.

Câu 19: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được phát biểu đúng : Đường tròn là hình có …… trục đối xứng
A. nhiều.
B. một.
C. ít.
D. một và chỉ một.

Câu 20: Cho hình vẽ sau. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được phát biểu đúng: Tâm đối xứng của đường tròn tâm O chính là điểm……
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A. B.
B. O.
C. A.
D. đối xứng

B.TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (0,75 điểm) Thực hiện phép tính: 18. 22 + 82. 22 + 2021

Bài 2: (1,25 điểm) Số học sinh của trường X khi xếp hàng 12, hàng 15 và hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó. Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 500 đến 550 học sinh.
Bài 3: (1,25 điểm) 
a) Tính tổng x + y biết x = -81, y = -16
b) Tìm số nguyên x, biết (6x – 3): 3 = -201

Bài 4: (1,25 điểm) Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB = 5 cm, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH = 3 cm.

a) Tính độ dài đáy CD?
b) Tính diện tích hình thang cân ABCD.
Bài 5: (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng nếu 2x + 3y chia hết cho 17 thì 9x + 5y chia hết cho 17.


ĐỀ II

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau.

Câu 1: Cho tập hợp H = 
[image: image8.wmf]{

}
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. Số phần tử của tập hợp H là:
A. 5.
B. 4.
C. 1.
D. 6.

Câu 2: Giá trị của tích 2.23 là:
A. 2.
B. 16.
C. 12.
D. 8.

Câu 3: Số 180 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.9.5.
B. 22.3.52.
C. 22.32. 5.
D. 2.32.52.

Câu 4: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 3:
A. 111.
B. 232.
C. 235.
D. 120.

Câu 5: Tập hợp các ƯC(12, 20) là :
A. 
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.
B. 
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.
C. 
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.
D. 
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Câu 6: BCNN (32 ; 24 ; 48) bằng:
A. 69.
B. 192.
C. 96.
D. 36864.

Câu 7: Trong các số sau, số nào thuộc BC (20, 30)?
A. 50.
B. 120.
C. 100.
D. 150.

Câu 8: Số đối của -15 là số:
A. 15.
B. 1.
C. -14.
D. 0.

Câu 9: Vì 2021 < 2022 nên
A. -2021 < -2022.
B. -2021 > 2022.
C. -2021 > -2022.
D. 2021 < -2022.

Câu 10: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -50m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 20m. Vậy độ cao mới của chiếc tàu ngầm so với mực nước biển là:
A. 70m.
B. -70m.
C. 30m.
D. -30m.

Câu 11: Biết x = -105, giá trị của biểu thức: x –100 bằng:
A. 205.
B. -205.
C. -5.
D. 0.

Câu 12: Tích của ba số nguyên âm là một số nguyên:
A. âm.
B. dương.
C. lớn hơn 0.
D. nhỏ hơn 3.

Câu 13: Khi x = 9 thì giá trị của biểu thức -3x bằng:
A. -12.
B. 27.
C. -27.
D. -6.

Câu 14: Kết quả của phép tính (-24): 3 bằng:
A. -21.
B. 8.
C. -72.
D. -8.

Câu 15: Chu vi C của hình vuông có độ dài cạnh bằng a là:
A. C = a.
B. C = 2a.
C. C = a2.
D. C = 4a.
Câu 16: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8 dm và 12 dm thì có diện tích là:
A. 48 dm2.
B. 96 dm2.
C. 20 dm2.
D. 32 dm2.

Câu 17: Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ, khi đó ta có:
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A. AB > CD.
B. AB = CD.
C. AD < BC.
D. AD = DC

Câu 18: Theo câu 17 thì hình bình hành ABCD có hai góc ở các đỉnh nào bằng nhau?
A. B và C.
B. A và B.
C. A và C.
D. A và D.

Câu 19: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được phát biểu đúng: Đường tròn là hình có …… trục đối xứng
A. ít.
B. một.
C. nhiều.
D. một và chỉ một.

Câu 20: Cho hình vẽ sau. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được phát biểu đúng: Tâm đối xứng của đường tròn tâm O chính là điểm……
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A. O.
B. A.
C. B.
D. đối xứng

B.TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (0,75 điểm) Thực hiện phép tính: 18. 22 + 82. 22 + 2021

Bài 2: (1,25 điểm) Số học sinh của trường X khi xếp hàng 12, hàng 15 và hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó. Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 500 đến 550 học sinh.
Bài 3: (1,25 điểm) 
a) Tính tổng x + y biết x = -81, y = -16
b) Tìm số nguyên x, biết (6x – 3): 3 = -201

Bài 4: (1,25 điểm) Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB = 5 cm, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH = 3 cm.

a) Tính độ dài đáy CD?
b) Tính diện tích hình thang cân ABCD.
Bài 5: (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng nếu 2x + 3y chia hết cho 17 thì 9x + 5y chia hết cho 17.



HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 – CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,25 điểm.
ĐỀ I

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	B


ĐỀ II

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	A


.

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(0,75đ)


	
	18. 22 + 82. 22 + 2021
= 22.(18 + 82) + 2021
= 4.100 + 2021
= 400 + 2021 = 2421
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

	2

(1,25đ)
	
	Gọi số HS cần tìm là a. Theo đề ta có: 
[image: image15.wmf]12

a

M

, 
[image: image16.wmf]15

a

M

, 
[image: image17.wmf]18

a

M


và 500 ≤ a ≤ 550
Suy ra a 
[image: image18.wmf]Î

 BC(12, 15; 18) và 500 ≤ a ≤ 550
HS tìm được BCNN(12, 15; 18) = 180

Suy ra a = 540

Kết luận: Vậy số HS cần tìm là 540 học sinh 
	0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3

(1,25đ)
	a.

(0,5đ)
	Thay x = -81, y = -16 vào x + y ta được

(-81) + (-16) = -(81 + 16)
= -97 
	0,25đ

0,25đ

	
	b.

(0,75đ)
	(6x – 3): 3 = -201
6x – 3 = (-201).3 = -603
6x = (-603) + 3 = -600
x = (-600):6 = -100
	0,25đ

0,25đ

0,25đ



	4

(1,25đ)


	a.

(0,5đ)
	a/ Vì độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB nên độ dài đáy CD là:
CD = 2.5 = 10 (cm)
	0,25đ

0,25đ

	
	b.

(0,75đ)

	b/ Ta có: AB = 5 cm, CD = 10 cm, AH = 3cm. Do đó, diện tích hình thang cân ABCD là :
S = (5 + 10).3 :2
= 75cm2
	0,25đ

0,25đ
0,25đ

	5

(0,5đ)
	
	Vì 2x + 3y 
[image: image19.wmf]M

 17 suy ra 9.( 2x + 3y) 
[image: image20.wmf]M

 17
suy ra 18x + 27y 
[image: image21.wmf]M

 17

Ta có (18x + 27y) – 2.(9x + 5y) = 17y 
[image: image22.wmf]M

 17
Do đó 2.(9x + 5y) 
[image: image23.wmf]M

 17 suy ra 9x + 5y 
[image: image24.wmf]M

 17
	0,25đ
0,25đ


Chú ý: + Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa của phần đó, câu đó;
+ Điểm toàn bài làm tròn đến một chữ số thập phân.
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